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  Hội đồng thi đua khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh 
 lấy ý kiến danh sách dự kiến trình khen thưởng các cấp năm 2023  
 Phụ lục số 01

	
	Tên tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

	I
	Huân chương Lao động hạng Nhì

	1
	Ông Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

	2
	Ông Đặng Đức Tân, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh 

	II
	Huân chương Lao động hạng Ba

	1
	Ông Nguyễn Hải Riện, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

	2
	Ông Phạm Đức Phú, Trưởng phòng Phân phối - Lưu thông

	3
	Bà Phan Thị Hạnh, Trưởng phòng Nội chính

	4
	Ông Đặng Mạnh Trường, Phó Trưởng phòng Nội chính

	III
	Bằng Khen Thủ tướng Chính phủ

	1
	Bà Nguyễn Văn Thọ, Phó Trưởng phòng Ngoại vụ

	2
	Ông Đinh Duy Khánh, Trưởng phòng Kinh tế ngành

	3
	Bà Trần Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã

	IV
	Cờ Thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

	1
	Phòng Khoa giáo - Văn xã

	2
	Phòng Hành chính - Quản trị

	V
	Tập thể Lao động xuất sắc

	1
	Phòng Nội chính

	2
	Ban Tiếp công dân tỉnh

	VI
	Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

	
	Tập thể

	1
	Phòng Ngoại vụ

	2
	Phòng Phân phối - Lưu thông

	
	Cá nhân

	1
	Bà Lê Thị Lan, Phòng Hành chính - Quản trị

	2
	Ông Lê Nhật Quang, Phó Trưởng phòng Nội chính

	3
	Ông Trịnh Việt Hùng, Chuyên viên Phòng Phân phối - Lưu thông

	4
	Bà Nhữ Thùy Dung, Chuyên viên phòng Ngoại vụ

	5
	Ông Phạm Ngọc Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

	6
	Ông Nguyễn Ngọc Minh, Viên chức Trung tâm Tin học công báo tỉnh























Phụ lục số 02
	STT
	Tên tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

	I
	Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

	1
	Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

	2
	Ông Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh

	3
	Ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

	4
	Ông Nguyễn Cao Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

	5
	Ông Đặng Đức Tân, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

	6
	Ông Nguyễn Hải Riện, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

	7
	Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

	8
	Ông Lê Kim Tuyến, Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị

	9
	Bà Lê Thị Lan, Phòng Hành chính - Quản trị

	10
	Bà Nguyễn Thị Kim Thơ, Chuyên viên Phòng Hành chính - Quản trị

	11
	Ông Lã Phú Sang, Phòng Hành chính - Quản trị

	12
	Ông Vũ Văn Vĩnh, Trưởng phòng Tổng hợp

	13
	Ông Hoàng Quốc Tùng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp

	14
	Ông Đinh Duy Khánh, Trưởng Phòng Kinh tế ngành

	15
	Ông Võ Mạnh Hùng, Trưởng phòng Đầu tư xây dựng và cơ bản

	16
	Ông Phạm Đức Phú, Trưởng phòng Phân phối - Lưu thông

	17
	Ông Nguyễn Tuấn Thành, Chuyên viên Phòng Phân phối - Lưu thông

	18
	Bà Trần Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã

	19
	Bà Phan Thị Hạnh, Trưởng phòng Nội chính

	20
	Ông Đinh Trần Nguyễn, Chuyên viên Phòng Nội chính

	21
	Bà Nguyễn Thị Bích Lụa, Trưởng phòng Ngoại vụ

	22
	Bà Nông Thị Bích Diệp, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân

	23
	Ông Phạm Ngọc Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công

	24
	Bà Đinh Thu Hằng, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

	II
	Giấy khen

	1
	Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh, Phòng Hành chính - Quản trị

	2
	Ông Đặng Thị Bích Hồng, Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị

	3
	Ông Đinh Văn Lượng, Phòng Hành chính - Quản trị

	4
	Ông Đinh Văn Đồng, Phòng Hành chính - Quản trị

	5
	Bà Nguyễn Thế Thuận, Chuyên viên Phòng Đầu tư Xây dựng cơ bản

	6
	Ông Nguyễn Lê Thành Thái, chuyên viên Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản

	7
	Ông Trương Đức Huy, Phó Trưởng phòng Phân phối - Lưu thông

	8
	Ông Trần Văn Phương, Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã

	9
	Bà Tống Thị Châm, Chuyên viên Phòng Nội chính

	10
	Ông Trịnh Ngọc Dũng, chuyên viên phòng Ngoại vụ

	11
	Ông Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân

	12
	Ông Bùi Tùng Bách, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân

	13
	Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công

	14
	Bà Vũ Thị Phượng, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

	15
	Phạm Văn Chung, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

	16
	Ông Đinh Hoàng Linh, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

	17
	Bà Nguyễn Thị Kim Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo

	18
	Bà Đậu Thị An Na, viên chức Trung tâm Tin học - Công báo

	19
	Bà Lê Thị Minh Huế, viên chức Trung tâm Tin học - Công báo

	20
	Bà Trần Thị Huyền Trang, viên chức Trung tâm Tin học - Công báo

	21
	Bà Lê Thị Thanh Bình, viên chức Trung tâm Tin học - Công báo

	III
	Danh hiệu các tập thể, cá nhân Lao động tiên tiến

	
	Tập thể

	1
	Phòng Kinh tế ngành

	2
	Phòng Đầu tư Xây dựng cơ bản

	3
	Trung tâm Tin học - Công báo

	
	Cá nhân

	1
	Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

	2
	Ông Trần Xuân Đăng, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị

	3
	Bà Đặng Thị Bích Hồng, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị

	4
	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, chuyên viên Phòng Hành chính - Quản trị

	5
	Bà Trần Thị Len, Phòng Hành chính - Quản trị

	6
	Bà Lã Thu Hiền, Phòng Hành chính - Quản trị

	7
	Ông Đinh Ngọc Thơ, Phòng Hành chính - Quản trị

	8
	Ông Đinh Văn Cự, Phòng Hành chính - Quản trị

	9
	Ông Nguyễn Xuân Lải, Phòng Hành chính - Quản trị

	10
	Ông Tạ Quang Ninh, Phòng Hành chính - Quản trị

	11
	Ông Đinh Văn Lượng, Phòng Hành chính - Quản trị

	12
	Ông Đinh Văn Đồng, Phòng Hành chính - Quản trị

	13
	Ông Nguyễn Tiến Giang, Phòng Hành chính - Quản trị

	14
	Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh, Phòng Hành chính - Quản trị

	15
	Bà Phạm Thị Linh Nga, Phòng Hành chính - Quản trị

	16
	Bà Bùi Thị Huế, chuyên viên Phòng Tổng hợp

	17
	Ông Bùi Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành 

	18
	Ông Trần Tuấn Tú, Chuyên viên phòng Kinh tế ngành

	19
	Nguyễn Thị Thảo, Chuyên viên phòng Kinh tế ngành

	20
	Lê Ngọc Tuyên, Chuyên viên phòng Kinh tế ngành

	21
	Ông Nguyễn Lê Thành Thái, Chuyên viên Phòng Đầu tư Xây dựng cơ bản

	22
	Ông Đoàn Văn Trình, Chuyên viên Phòng Đầu tư Xây dựng cơ bản

	23
	Ông Nguyễn Thế Thuận, Chuyên viên Phòng Đầu tư Xây dựng cơ bản

	24
	Ông Đinh Đắc Linh, Phòng Đầu tư Xây dựng cơ bản

	25
	Ông Trương Đức Huy, Phó Trưởng phòng Phân phối lưu thông

	26
	Bà Vũ Thu Hiền, Chuyên viên Phòng Phân phối lưu thông

	27
	Ông Trịnh Việt Hùng, Chuyên viên Phòng Phân phối lưu thông

	28
	Ông Trần Văn Phương, Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã

	29
	Ông Phạm Đăng Doanh, Chuyên viên phòng Khoa giáo - Văn xã

	30
	Ông Phạm Ngọc Hải, Chuyên viên phòng Khoa giáo - Văn xã

	31
	Ông Đặng Mạnh Trường, Phó Trưởng Phòng Nội chính

	32
	Ông Lê Nhật Quang, Chuyên viên Phòng Nội chính

	33
	Bà Tống Thị Châm, Chuyên viên Phòng Nội chính

	34
	Bà Nguyễn Văn Thọ, Phó Trưởng phòng Ngoại vụ

	35
	Ông Trịnh Ngọc Dũng, Chuyên viên Phòng Ngoại vụ

	36
	Bà Nhữ Thùy Dung, Chuyên viên Phòng Ngoại vụ

	37
	Ông Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh

	38
	Ông Bùi Tùng Bách, Phó Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh

	39
	Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

	40
	Ông Phạm Văn Chung, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

	41
	Bà Vũ Thị Phượng, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

	42
	Ông Đoàn Đình Luân, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

	43
	Bà Phạm Thị Phương Thảo, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

	44
	Vũ Thị Mỹ Hạnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

	45
	Nguyễn Thu Huyền, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

	46
	Đinh Hoàng Linh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

	47
	Bà Phạm Thị Bích Hòa, Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo

	48
	Ông Bùi Công Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm tin học - Công báo

	49
	Bà Nguyễn Thị Kim Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm tin học - Công báo

	50
	Bà Lê Thị Thu Thúy, viên chức Trung tâm Tin học - Công báo

	51
	Bà Lê Thị Thanh Bình, viên chức Trung tâm Tin học - Công báo

	52
	Bà Đậu Thị An Na, viên chức Trung tâm Tin học - Công báo

	53
	Bà Lê Thị Minh Huế, viên chức Trung tâm Tin học - Công báo

	54
	Ông Nguyễn Ngọc Minh, viên chức Trung tâm Tin học - Công báo

	55
	Bà Trần Thị Huyền Trang, viên chức Trung tâm Tin học - Công báo

	56
	Bà Đỗ Thị Phương Dung, viên chức Trung tâm Tin học - Công báo



